
TRƯỜNG TIỂU HỌC CHI LĂNG 

Họ tên học sinh: ...............................................Lớp:………. 

TUẦN 9  Thứ ………. ngày …… tháng  …… năm 2021 

Toán 

Bảng đơn vị đo độ dài 

1.       

 

1km = …… hm                                         1m =  …… dm 

1km = …….. m                                         1m =  …… cm 

1hm = …… dam                                       1m  = …….. mm 

1hm = …… m                                           1dm = …… cm  

1dam = …… m                                         1cm = …… mm 

2.       

 

8hm = …… m                                           8m =  …… dm 

9hm = ……. m                                          6m =  …… cm 

7dam = …… m                                         8cm  = ……. mm 

3dam = …… m                                         4dm = …… mm  

 


